別紙 (べっし)様式 (ようしき)（第 (だい)４関係 (かんけい)）ベトナム語

[image: ]
　　　　日本語 (にほんご)能力 (のうりょく)試験 (しけん)受験 (じゅけん)助成 (じょせい)事業 (じぎょう)申請書 (しんせいしょ)
         Đơn đăng ký nhận hỗ trợ thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT
　　　　　　　　　　　　年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)　

（宛先 (あてさき)）西尾 (にしお)市長 (しちょう)

　日本語 (にほんご)能力 (のうりょく)試験 (しけん)受験 (じゅけん)助成 (じょせい)事業 (じぎょう)によるを、次 (つぎ)のとおり申 (もう)し込 (こ)みます。
	試験 (しけん)の
Ngày thi
	２０　　　年 (ねん)（　□７　　□１２　）

	試験 (しけん)のレベル (れべる)
Thi cấp độ
	□N1　　□N2　　□N3　　□N4　　□N5

	母国語 (ぼこくご)
Tiếng mẹ đẻ
	

	名前 (なまえ)
Họ tên
	

	住所 (じゅうしょ)
Địa chỉ
	〒 　　　 - 　　        
西尾市 (にしおし)（　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　）

	電話番号 (でんわばんごう)
Số điện thoại
	

	メールアドレス (めーるあどれす)
E-mail
	

	会 (かい)社名 (しゃめい) / (・) 学 (がっ)校名 (こうめい)
Tên công ty /Tên trường học
	

	添付 (てんぷ)書類 (しょるい)
Giấy tờ đính kèm
	　　　□合否 (ごうひ)結果 (けっか)通知書 (つうちしょ)のし　　　　　□在留 (ざいりゅう)カード (かーど)等 (とう)のし
Bản coppy thư thông báo kết quả đỗ trượt 　　Bản coppy thẻ ngoại kiều v.v.


Q1）あなたは西尾市国際交流協会（NIA）の会員ですか？　　　　□はいYes　　□いいえNo　
　　Are you a member of NIA ?                                                                       
Q2）あなたの方法 (ほうほう)は何 (なん)ですか？　Bạn học bằng cách nào?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□自分 (じぶん)でする Tự học
[bookmark: _GoBack]□のに行 (い)くĐi học ở lớp học tiếng Nhật（教室 (きょうしつ)の Tên lớp：　　　　      　　　　   　　）
□その Khác（　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　     　　）
Q3）あなたのや母国語 (ぼこくご)を活 (い)かして、市 (し)に協力 (きょうりょく)することはできますか？
Bạn có thể hợp tác với Shi để duy trì tiếng mẹ đẻ và tiếng Nhật của bạn không?
□はいCó　　　　　□いいえKhông　　　　　□分からないKhông biết
Q4）あなたのや母国語 (ぼこくご)を活 (い)かして、やってみたいことは何 (なん)ですか？
Việc bạn muốn thử làm để duy trì tiếng mẹ đẻ và tiếng Nhật của bạn là gì?
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　    　　）事務局記入欄　会員No.　　　　　　　　　　        　今年度会費の支払：納入済・未納
　　　　　　　商品券受渡担当者：　　　　　　　　　（日本語教室担当者：　　　　　　　　　）
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